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1. Giám sát, giám sát cộng đồng
Trong quản lý, một nguyên tắc vàng được mọi

nhà quản lý tổng kết là: Cái gì không kiểm soát
được, không “định nghĩa” được; cái đó sẽ không
quản lý được. Đối với các dự án kết cấu hạ tầng giao
thông ở nước ta hiện nay, hàng năm chi phí tới hàng
chục, hàng trăm nghìn tỷ VNĐ (như năm 2010 Bộ
GTVT đề nghị nhà nước bố trí tới 18.000 tỷ VNĐ),
nếu bị thất thoát, sử dụng sai mục đích, xây dựng
kém chất lượng, sai tiến độ hoặc tham nhũng… thì
sẽ gây thiệt hại vô cùng to lớn cả về kinh tế, chính
trị và lòng tin của người dân đối với Nhà nước.

Để kiểm soát, để định nghĩa được các công trình
kết cấu hạ tầng giao thông (CTKCHTGT) không gì
tốt bằng việc thông qua các hoạt động giám sát các
cấp, trong đó đặc biệt quan trọng là GSCĐ; bởi vì
chỉ có hiểu rõ các CTKCHTGT thì mới đưa ra được
các quy trình và chuẩn mực kiểm soát
nó. Chỉ có thể nắm vững các
CTKCHTGT (dự án được xây dựng
vì mục tiêu gì? dự án ảnh hưởng tới
những ai và môi trường nào? dự án
đem lại lợi ích cho ai? dự án phải đạt
các chỉ tiêu thông số kỹ thuật nào? dự
án phải tuân thủ các quy chuẩn nào về
chất lượng, tiến độ…?) thì mới hy
vọng các dự án sử dụng không lãng
phí tiền của, công sức của nhân dân.

Giám sát, theo nghĩa Hán Việt được
ghép bởi hai chữ giám với nghĩa là
xem xét kỹ càng, còn sát là chỉ trích
bác bỏ cái sai [2]. Ghép chúng lại,
giám sát là xem xét và chỉ trích. Với
nghĩa này, giám sát không có chức

năng khen thưởng và trừng phạt; mà chỉ là đề nghị
cấp trên có thẩm quyền khen thưởng và trừng phạt
đối với đối tượng bị giám sát khi mắc lỗi.

Để thực thi chức năng giám sát, qua sơ đồ cho
thấy phải có các điều kiện tiên quyết sau: (1) Cấp
trên có thẩm quyền phải trao quyền giám sát cho
chủ thể giám sát (bao gồm: trách nhiệm, quyền hạn,
phương tiện, nghĩa vụ, lợi ích); (2) Đối tượng bị
giám sát (bao gồm chủ thể ra quyết định việc phải
làm, chủ thể được uỷ quyền thực hiện công việc
phải làm- chủ đầu tư, chủ thể trực tiếp thực hiện
công việc phải làm- chủ thầu) phải thừa nhận nghĩa
vụ bị giám sát (như phải cung cấp đầy đủ, kịp thời,
chính xác các thông tin theo đó công việc phải làm
sẽ tiến hành); (3) Phải có một chuẩn mực rõ ràng,
minh bạch, có thể hiểu được để người thực hiện phải
thực hiện, còn chủ thể giám sát lấy đó làm căn cứ
kiểm tra theo dõi; (4) Chủ thể giám sát phải có đủ
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năng lực thực thi nhiệm vụ (kiến thức, phương tiện);
(5) Kết quả làm việc của chủ thể giám sát phải được
cả hai phía (cấp trên có thẩm quyền đã uỷ quyền và
chủ thể thực hiện công việc- đối tượng bị giám sát)
chấp nhận. Thiếu một trong năm yếu tố trên, hoạt
động giám sát không còn ý nghĩa gì.

Giám sát cộng đồng (GSCĐ): Là giám sát mà
chủ thể giám sát chính là cộng đồng cư dân (xã hội
thu nhỏ) nơi trực tiếp diễn ra hoạt động của dự án
(công việc phải làm) và hưởng lợi hoặc chịu tác
động trực tiếp (hoặc gián tiếp) từ dự án.

Giám sát cộng đồng là một xu hướng tiến bộ của
xã hội, là dấu hiệu của trình độ dân chủ trong xã hội
mà nhà nước thực thi quyền lực của mình.

Ở các nước trên thế giới, nhất là các nước phương
Tây, hoạt động GSCĐ được thực thi thông qua các
Hội đồng dân cư địa phương, nơi diễn ra các hoạt
động xây dựng cộng đồng đem lại lợi ích chung cho
cư dân cho xã hội [3], [4].

Ở nước ta, với bản chất xã hội ưu việt, Nhà nước
là của dân, do dân, vì dân, vai trò của người dân
tham gia quản lý được hết sức đề cao, thể hiện thông
qua các hoạt động GSCĐ. Mục tiêu của các dự án
xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là nhằm đem
lại lợi ích chung to lớn cho xã hội, việc để “Dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”
được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm thực
hiện. Ngày 18/4/2005, Thủ tướng chính phủ đã ban
hành Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg về Quy chế
giám sát đầu tư của cộng đồng, gồm 5 chương, 20
điều và 2 phụ lục để hướng dẫn các địa phương các
ban ngành thực thi các hoạt động GSCĐ trong xã
hội [5]. Quyết định này đã được xã hội hoan
nghênh, đã đi vào cuộc sống và đem lại hiệu quả
lớn. Hơn 10.000 Ban GSCĐ đã được thành lập và
hoạt động có hiệu quả trên cả nước.

2. GSCĐ đối với các dự án xây dựng kết cấu
hạ tầng giao thông

Để trở thành một nước công nghiệp theo hướng
hiện đại vào năm 2020, phát triển nhanh chóng kết
cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, yếu tố đang
gây ách tắc, cản trở sự phát triển kinh tế, gây bức
xúc trong nhân dân [6] là một chủ trương to lớn của
Đảng và Nhà nước. Mỗi năm sẽ có tới hàng nghìn
các dự án giao thông được thực hiện với số vốn lên
tới hàng trăm nghìn tỷ VND, do đó hoạt động
GSCĐ đối với các dự án giao thông lại càng có ý
nghĩa thiết thực.

- GSCĐ là “tay mắt” trong xây dựng CTKCHT-
GT [7]: Hàng ngày, người dân sống “cạnh” dự án,
đồng thời cũng là đối tượng chịu tác động và hưởng
lợi từ dự án, việc giám sát dự án được người dân

xem như giải pháp để bảo vệ lợi ích cho mình nên
sẽ hết sức quan tâm, điều này đem lại lợi ích trực
tiếp cho Nhà nước trong lúc nguồn nhân lực chuyên
trách mang tính chuyên ngành của Chính phủ còn
hạn chế để tiến hành các hoạt động giám sát nghiệp
vụ. Điều này có thể thấy rõ qua các thực tế như khi
phát biểu tại Hội nghị tổng kết sáng 7/1/2012 tại Bộ
GTVT, Thủ tướng Chính phủ đã nói: Tôi đi kiểm tra
5-6 công trình thì đâu cũng có vấn đề [8]. Còn ông
Phạm Tiến Vận, Phó Cục trưởng Cục Giám định
Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã phát
biểu: Có trên 50.000 công trình xây dựng triển khai
trên cả nước năm 2011, các cơ quan chức năng chỉ
có thể kiểm tra chất lượng khoảng 10% [9].

- GSCĐ gắn kết nhà nước với xã hội: Thông qua
GSCĐ, Nhà nước và chính quyền địa phương các
cấp có thể nắm bắt được nguyện vọng chính đáng
của nhân dân trong việc đưa ra các quyết sách đúng
đắn để điều hành xã hội thực hiện đúng vai trò là
Nhà nước của dân, do dân, vì dân thông qua các
quyết định đầu tư CTKCHTGT hợp với lòng dân;
ngăn ngừa được tệ tham nhũng, quan liêu, vô cảm
của đội ngũ cán bộ hư hỏng chuyên ngành thực thi
nhiệm vụ. Xã hội sẽ khó ổn định khi có quá nhiều
khiếu kiện, chống đối của người dân trước các
CTKCHTGT. GSCĐ còn buộc các chủ thể thực thi
các CTKCHTGT (chủ đầu tư, nhà thầu, các cơ quan
giám sát chuyên ngành…) phải có trách nhiệm hơn
trong quá trình triển khai xây dựng các CTKCHT-
GT mà họ phải thực hiện.

Để GSCĐ có hiệu quả phải tuân thủ các
nguyên tắc nhất định:

(1) Ban GSCĐ phải có thực quyền; với nghĩa là
họ phải đóng một vai trò nhất định không thể thiếu
trong nhiệm vụ giám sát của mình. Chẳng hạn nhiều
nơi, nhiều nước quy định một công trình xây dựng
chỉ được nhà nước nghiệm thu khi có đủ thêm một
chữ ký xác nhận của Ban GSCĐ, hoặc khi có vấn đề
bất ổn trong quá trình giám sát mà Ban GSCĐ phát
hiện đã báo lên cấp trên thì hạn định chậm nhất bao
lâu cấp trên phải vào cuộc,...

(2) Ban GSCĐ phải có đủ năng lực và phương
tiện để thực thi nhiệm vụ. Rõ ràng khi các thành viên
của Ban GSCĐ không đủ trình độ kiến thức, không
hiểu rõ chức năng nhiệm vụ đảm nhận, không đủ
phương tiện thực hiện việc giám sát các CTKCHT-
GT thì việc giám sát trở nên vô nghĩa.

(3) Phải khách quan, khoa học. Nguyên tắc này
đòi các thành viên của Ban GSCĐ phải có các quy
chuẩn rõ ràng của việc giám sát, phải có đầy đủ các
thông tin cần thiết và phải có đạo đức, công tâm,
trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao để đưa ra
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các kết luận giám sát chuẩn xác.
(4) Hiệu quả. Nguyên tắc này đòi hỏi Ban GSCĐ

hoạt động phải đem lại kết quả bổ ích cho xã hội.
Kết quả này phải đo lường được thông qua một hệ
thống chỉ tiêu đánh giá cụ thể như: (a) Tính kịp thời
trong việc phát hiện các sai sót trong giám sát các
CTKCGT (số lượng vụ việc), (b) Tính xác đáng tức
là phải có bằng chứng cụ thể về các thiệt hại do các
sai sót mà chủ thầu thực thi sai sót (giá trị các thiệt
hại), (c) Mức độ phối kết hợp giữa Ban GSCĐ với
các bên có liên quan (chủ thầu, chủ đầu tư, Bộ phận
giám sát chuyên ngành, nhà nước).

(5) Cộng đồng. Nguyên tắc này đòi hỏi Ban
GSCĐ phải biết và có cách tiếp thu, xử lý mọi ý
kiến đa chiều của người dân để nâng cao chất lượng
hoạt động giám sát của mình.

3. Nâng cao hiệu quả GSCĐ với các dự án
CTKCHTGT trong giai đoạn tới

Với chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng và
Nhà nước, Quyết định 80/2005/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ đã bước đầu đi vào cuộc sống và
đem lại nhiều kết quả bổ ích với nhiều bài học được
rút ra. Ban GSCĐ mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội,
với sự tham gia tự giác của người dân đã có trên
10.000 Ban GSCĐ được xây dựng và trong năm
2011 đã giúp Nhà nước phát hiện trên 20.000 vụ
việc xây dựng các CTKCHTGT từ nhỏ đến lớn
trong cả nước. Các ban ngành, địa phương, tỉnh,
thành phố nhiều nơi đã triển khai quyết định của
Thủ tướng Chính phủ và thu được hiệu quả: như Sở
Kế hoạch đầu tư Quảng Nam đã ban hành “Khung
hướng dẫn giám sát cộng đồng”; Sở Kế hoạch đầu
tư Bình Thuận đã ban hành “Quy chế giám sát xây
dựng công trình giao thông” ngày 9/5/2011,...

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc giám sát
cộng đồng đối với các dự án CTKCHTGT còn tồn
tại không ít vướng mắc và yếu kém (cả về cơ chế,
chính sách, nhận thức…). Vì vậy, để nâng cao hiệu
quả GSCĐ với các dự án CTKCHTGT trong giai
đoạn tới, cần giải quyết một số vấn đề sau:

* Về nhận thức, chính quyền các cấp và các ban
ngành phải thấy rõ vai trò quan trọng và không thể
thiếu của hoạt động GSCĐ để tổ chức tốt các cấp dưới
quyền thực hiện. Hiện nay hầu hết các địa phương đã
triển khai tốt việc thực hiện Quyết định 80/2005/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ; nhưng việc thực hiện
chưa đồng bộ và rộng khắp trong cả nước. Tác giả
Thanh Nhị trong diễn đàn Giám sát đầu tư cộng đồng
đăng trên http://baoquangngai.com.vn/channel viết:
Trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về
giám sát đầu tư cộng đồng, tất cả các quy định đều

rõ ràng, cụ thể, nhưng khi triển khai thực hiện vẫn
xảy ra tình trạng chậm trễ. Sau 7 năm quy định có
hiệu lực, tỉnh Quảng Ngãi mới chỉ triển khai đến
bước… tập huấn cho Ban thanh tra nhân dân 184 xã,
phường, thị trấn do UBMTTQVN tỉnh tổ chức. Còn
cơ quan “chủ xị” được Thủ tướng quy định trong
Quyết định giám sát đầu tư cộng đồng là Sở Kế
hoạch và Đầu tư thì dường như vẫn chưa triển khai
thực hiện.

Người dân trên địa bàn tỉnh cho rằng, sở dĩ hoạt
động giám sát đầu tư cộng đồng chậm được thực
hiện là do chính quyền và cơ quan chức năng chưa
quyết tâm, cũng như chưa nhận thấy ý nghĩa tác
dụng to lớn của hoạt động này. Trong xây dựng cơ
bản, vai trò của giám sát cộng đồng rất quan trọng,
đóng góp không nhỏ vào sự thành công của dự án
đầu tư. Vì vậy, công tác giám sát đầu tư cộng đồng
chậm triển khai, không chỉ ảnh hưởng đến chất
lượng dự án, mà còn hạn chế quyền giám sát của
nhân dân mà pháp luật đã quy định [10].

Rõ ràng khi chính quyền và cơ quan chức năng
cấp trên chưa nhận thức đúng vấn đề GSCĐ thì các
Ban GSCĐ cho dù có tự phát thành lập cũng khó có
thể hoạt động có kết quả.

* Về cơ cấu tổ chức, Ban GSCĐ phải có sự cân
đối hợp lý.

Hiện nay, các Ban GSCĐ ở cấp cơ sở (xã,
phường, thị trấn) thường gồm từ 9-11 thành viên của
MTTQ địa phương và các đoàn thể cơ sở có trình
độ, có uy tín được nhân dân bầu ra, hoạt động theo
nguyên tắc tự nguyện, có tổ chức và độc lập với các
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lựa
chọn, chuẩn bị, phê duyệt đầu tư, quản lý thực hiện
công trình và quản lý vận hành công trình hoạt động
theo yêu cầu của cộng đồng. Nhưng nếu trong cơ
cấu của Ban GSCĐ không có ai nắm được nghiệp
vụ giám sát các CTKCHTGT thì cũng khó có thể
thực thi nhiệm vụ giám sát của mình. Do đó, nhà
nước cần phải bồi dưỡng, đào tạo đủ trình độ và kỹ
năng nghiệp vụ cho các thành viên của các Ban
GSCĐ. Ông Nguyễn Văn Đông, thành viên
BGSĐTCĐ xã Đồng Liên, Thái Nguyên chia sẻ: Tôi
được bà con tín nhiệm bầu và tham gia công tác
giám sát đầu tư cộng đồng được hơn 4 năm. Trước
đây, khi đối mặt với những tập hồ sơ dày, nhiều
thông số kỹ thuật chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì
thiếu kiến thức. Do đó, giám sát chỉ dựa vào kinh
nghiệm. Chúng tôi cũng không hiểu hết thẩm quyền
giám sát của mình đến đâu, giám sát những nội dung
gì và bằng cách nào… Thực tế này đã tồn tại nhiều
năm ở nhiều công trình khiến vai trò của Ban giám
sát đầu tư cộng đồng (BGSĐTCĐ) không thực tế
phát huy hiệu quả [10].
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* Ban GSCĐ phải được cung cấp thông tin đầy
đủ kịp thời, chính xác theo cơ chế bắt buộc, trong đó
quan trọng nhất là việc công khai, minh bạch quá
trình đầu tư, hạng mục công trình, mức đền bù, giải
phóng mặt bằng, nơi tái định cư, tiến độ thi công,
các định mức quy chuẩn xây dựng... để làm căn cứ
cho các hoạt động giám sát.

* Nhà nước cần điều chỉnh mức đãi ngộ thoả
đáng cho các thành viên tham gia các Ban GSCĐ để
họ có thể đảm bảo được cuộc sống của mình mà tích
cực thực thi nhiệm vụ:

Tác giả Thu Huyền, Báo Nghệ An viết: Hiện tại
(7/2010), có 6/39 xã cấp kinh phí từ 2,1- 3,7 triệu
đồng/năm, 19/39 xã, thị trấn cấp đủ kinh phí tối
thiểu 2 triệu đồng/năm, có 5 xã cấp kinh phí dưới 2
triệu đồng/năm, 9 xã không cấp đủ kính phí theo
quy định. Về chế độ cho trưởng ban GSĐTCĐ, có
14 xã cấp kinh phí từ dưới 200.000 đồng/tháng, 9 xã
hưởng chế độ kinh phí giám sát của ban A, số còn
lại không có chế độ mà chỉ được hưởng phụ cấp
trưởng ban là phó chủ tịch UBMTTQ xã. Xã cấp
kính phí cao nhất cho phó chủ tịch UBMT kiêm
trưởng Ban thanh tra nhân dân, GSĐTCĐ là
550.000 đồng/tháng. Ban thường trực UBMTTQ
huyện đã làm việc với UBND về việc cân đối cấp đủ
kinh phí tối thiểu cho mỗi xã 4 triệu đồng (trong đó
2 triệu cho thanh tra nhân dân và 2 triệu đồng cho
hoạt động GSĐTCĐ). Như vậy, 100% số xã được
cấp đủ kinh phí tối thiểu năm 2010.

* Nhà nước cũng cần điều chỉnh thời hạn làm
việc và chức trách cho các Ban GSCĐ. Hiện tại
Chính phủ đang quy định nhiệm kỳ Ban GSĐTCĐ

là 5 năm cùng với nhiệm kỳ của MTTQ cấp xã. Ý
kiến nhiều người cho rằng quy định nhiệm kỳ của
ban GSĐTCĐ cùng với nhiệm kỳ của ban thanh tra
nhân dân là quá ngắn. Ban mới được kiện toàn lại về
tổ chức, mới được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và
mới làm quen với công việc thì đã hết nhiệm kỳ.

Ngoài ra, cũng cần quy định rõ hơn về trách
nhiệm của nhà đầu tư, nhà thầu và Ban GSĐTCĐ
khi triển khai thực hiện các dự án, các quyết định
đầu tư, các công trình cấp huyện, tỉnh và trung ương
đầu tư tại các xã, thị trấn trong việc thực hiện Quyết
định 80 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Hoàng
Minh Ngói- Chủ tịch MTTQ huyện Yên Thành,
Nghệ An cho biết: “Nên quy định cho Ban có vị trí
rõ ràng hơn. Trong thực tế có vai trò của Ban không
ảnh hưởng gì đến kết quả đầu tư và chất lượng công
trình. Nên quy định khi kết thúc một dự án đầu tư
hoàn thành một công trình cần cho Ban xác nhận
vào một số văn bản có liên quan dù không phải là tư
cách pháp nhân nhưng đó là cơ sở quan trọng thể
hiện việc đầu tư đúng, đồng thời để nâng cao trách
nhiệm của nhà đầu tư, nhà thầu”. [11]

Giám sát cộng đồng đối với các dự án đầu tư xây
dựng kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng, các dự án
đầu tư nói chung của nhà nước thực sự đã đem lại
những kết quả bước đầu tốt đẹp. Tuy nhiên trong
thực tế thực hiện còn nẩy sinh không ít vấn đề cả về
mặt lý luận cũng như về mặt tổ chức thực hiện cần
phải được tiếp tục nghiên cứu. Đây là một công việc
to lớn chưa có tiền lệ cần phải vừa làm vừa tổng kết
rút kinh nghiệm.�
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